DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 18T4-ĐĐT1 THAM GIA PHONG TRÀO THỂ DỤC – THỂ THAO DO ĐOÀN TRƯỜNG TỔ CHỨC NGÀY 18/11/2020

I. Bóng đá

	TT
	Họ và tên
	Mã sinh viên
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Hữu Thắng
	18000583
	0765348912
	Đội trưởng

	2
	Huỳnh Quốc Hào
	18002662
	0909491449
	Đội phó

	3
	Nguyễn Huy Diễn
	18002047
	0383137701
	

	4
	Ngô Tiến Đạt
	18000693
	0772699701
	

	5
	Nguyễn Hoàng Hiệp
	18001819
	0865993760
	

	6
	Nguyễn Thiện Hiếu
	18000184
	0585449138
	

	7
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	18000775
	0939322965
	

	8
	Lê Nguyễn Bảo Long
	18003507
	0937356961
	

	9
	Trần Quốc Nam
	18000671
	0377611526
	

	10
	Nguyễn Bình Ngọc Phú
	18000897
	0565621714
	

	11
	Hà Quốc Việt
	18000442
	0901461514
	

	12
	Ngô Trí Tài
	18003348
	0338924877
	


II. Kéo co
	TT
	Họ và tên
	Mã sinh viên
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	Huỳnh Quốc Hào
	18002662
	0909491449
	Đội trưởng

	2
	Nguyễn Hữu Huy
	18000766
	0774948156
	

	3
	Ngô Tiến Đạt
	18000693
	0772699701
	

	4
	Nguyễn Hoàng Hiệp
	18001819
	0865993760
	

	5
	Phan Minh Kiệt
	18003044
	0969975648
	

	6
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	18000128
	0772706136
	

	7
	Cao Đoàn Phú Quí
	18000928
	0765028526
	

	8
	Bùi Tất Quý
	18001386
	0398146779
	

	9
	Nguyễn Hữu Thắng
	18000583
	0765348912
	

	10
	Huỳnh Lê Trường Thịnh
	18000113
	0376969634
	

	11
	Phạm Đức Thịnh
	18000747
	0904399721
	

	12
	Trần Văn Tú
	18000981
	0869876574
	

	13
	Trần Hà Anh Vũ
	18000403
	0774201707
	


III. Trò chơi liên hoàn
	TT
	Họ và tên
	Mã sinh viên
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Đình Khánh
	18000822
	0707675991
	

	2
	Nguyễn Minh Trí
	18000381
	0866762701
	

	3
	Nguyễn Bá Tùng
	18000547
	0342501343
	




IV. Tham gia cổ vũ
	TT
	Họ và tên
	Mã sinh viên
	Điện thoại
	Ghi chú

	1
	Vũ Đức Anh
	18003472
	0961191340
	

	2
	Trần Hoàng Duy Linh
	18000557
	0386511376
	

	3
	Đinh Hoàng Long
	18002642
	0706004316
	

	4
	Hà Trịnh Hoàng Đạt
	18000869
	0865620467
	

	5
	Nguyễn Hoàng Khương Duy
	18002199
	0764848439
	

	6
	Võ Hoàng Gia
	18000458
	0929628321
	

	7
	Vũ Minh Hiếu
	18001703
	0988716454
	

	8
	Phạm Lê Nam
	18002423
	0789756323
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